
STT Họ lót Tên Mã lớp Dự án
Chiều dày 

sàn (mm)

Giảng viên 

kiểm tra

1 Nguyễn Quốc Anh D17_XD01 B1-B4 120 24/07/2021 14h00-14h05 Cô Thảo Anh

2 Ma Long D18_XD01 B1-B4 140 24/07/2021 14h10-14h15 Cô Thảo Anh

3 Ngô Hùng Anh D18_XD02 Chi cục THADS Bến Tre 100 24/07/2021 14h20-14h25 Thầy Giang

4 Trương Minh Hải D18_XD02 Chi cục THADS Bến Tre 110 24/07/2021 14h30-14h35 Thầy Giang

5 Lê Trường Phát D18_XD02 Chi cục THADS Bến Tre 120 24/07/2021 14h40-14h45 Thầy Giang

6 Nguyễn Thành Thắng D18_XD02 Chi cục THADS Bến Tre 130 24/07/2021 14h50-14h55 Thầy Giang

7 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn D18_XD02 Chi cục THADS Bến Tre 140 24/07/2021 15h00-15h05 Thầy Giang

8 Võ Khánh Duy D18_XD01 Chi cục THADS Bến Tre 150 24/07/2021 15h10-15h15 Thầy Giang

9 Dương Huỳnh Anh Kiệt D18_XD01 Chi cục THADS Bến Tre 160 24/07/2021 15h20-15h25 Thầy Giang

10 Hoàng Tấn Phát D18_XD01 Chi cục THADS Bến Tre 170 24/07/2021 15h30-15h35 Thầy Giang

11 Phan Văn Thảo D17_XD01 Chi cục THADS Bến Tre 180 24/07/2021 15h40-15h46 Thầy Giang

12 Đinh Hoàng Hùng Anh D18_XD02 Chi cục THADS Cai Lậy 100 24/07/2021 15h50-15h56 Thầy Giang

13 Ma Anh Giang D17_XD02 Chi cục THADS Cai Lậy 110 24/07/2021 16h00-16h10 Thầy Giang

14 Lê Thành Phát D18_XD02 Chi cục THADS Cai Lậy 120 24/07/2021 16h10-16h25 Thầy Giang

15 Trần Văn Thạnh D18_XD02 Chi cục THADS Cai Lậy 130 24/07/2021 16h20-16h40 Thầy Giang

16 Trần Doãn Tú D18_XD02 Chi cục THADS Cai Lậy 140 24/07/2021 16h30-16h55 Thầy Giang

17 Lê Vũ Duy D17_XD01 Chi cục THADS Cai Lậy 150 24/07/2021 16h40-16h45 Thầy Giang

18 Trần Duy Khang D18_XD01 Chi cục THADS Cai Lậy 160 24/07/2021 16h50-16h56 Thầy Giang

19 Lý Phong Nhã D17_XD01 Chi cục THADS Cai Lậy 170 24/07/2021 17h00-17h10 Thầy Giang

20 Trần Huy Thành D17_XD03 Chi cục THADS Cai Lậy 180 24/07/2021 17h10-17h15 Thầy Giang

21 Nguyễn Thanh Bích D18_XD02 Nhà Bình Thạnh 100 24/07/2021 17h20-17h25 Thầy Giang

22 Ngô Trần Quang Huy D18_XD02 Nhà Bình Thạnh 110 24/07/2021 17h30-17h35 Thầy Giang

23 Nguyễn Thanh Phong D18_XD02 Nhà Bình Thạnh 120 24/07/2021 17h40-17h45 Thầy Giang

24 Huỳnh Văn Thuận D18_XD02 Nhà Bình Thạnh 130 24/07/2021 17h50-17h55 Thầy Giang

25 Trần Văn Tỷ D18_XD02 Nhà Bình Thạnh 140 24/07/2021 18h00-18h05 Thầy Giang

26 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01 Nhà Bình Thạnh 150 24/07/2021 18h10-18h25 Thầy Giang

27 Lê Tường Lâm D18_XD01 Nhà Bình Thạnh 160 24/07/2021 18h20-18h40 Thầy Giang

28 Mã Trường Phi D18_XD01 Nhà Bình Thạnh 170 24/07/2021 18h30-18h55 Thầy Giang

29 Nguyễn Hoàng Thi D18_XD01 Nhà Bình Thạnh 180 24/07/2021 18h40-18h41 Thầy Giang

30 Phạm Tuấn Anh D18_XD02 Nhà Hóc Môn 100 24/07/2021 18h50-18h56 Thầy Giang

31 Nguyễn Mậu Nhật Hậu D18_XD02 Nhà Hóc Môn 110 24/07/2021 19h00-19h10 Thầy Giang

32 Võ Kim Phát D18_XD02 Nhà Hóc Môn 120 24/07/2021 19h10-19h25 Thầy Giang

33 Phạm Văn Thịnh D18_XD02 Nhà Hóc Môn 130 24/07/2021 19h20-19h40 Thầy Giang

34 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03 Nhà Hóc Môn 140 24/07/2021 19h30-19h55 Thầy Giang

35 Lê Thanh Bình Dương D18_XD01 Nhà Hóc Môn 150 24/07/2021 19h40-19h41 Thầy Giang

36 Trần Anh Kiệt D18_XD01 Nhà Hóc Môn 160 24/07/2021 19h50-19h56 Thầy Giang

37 Lâm Khả Phi D18_XD01 Nhà Hóc Môn 170 25/07/2021 08h00-08h05 Thầy Giang

38 Bùi Thanh Thắng D17_XD04 Nhà Hóc Môn 180 25/07/2021 08h10-08h15 Thầy Giang

39 Huỳnh Thanh Bình D18_XD02 Nhà Quận 1 100 25/07/2021 08h20-08h25 Thầy Giang

40 Nguyễn Tấn Lộc D17_XD04 Nhà Quận 1 110 25/07/2021 08h30-08h35 Thầy Giang

41 Trần Hoàng Phúc D17_XD04 Nhà Quận 1 120 25/07/2021 08h40-08h45 Thầy Giang

42 Nguyễn Hoài Thuận D18_XD02 Nhà Quận 1 130 25/07/2021 08h50-08h55 Thầy Giang

43 Hà Trí Văn D18_XD02 Nhà Quận 1 140 25/07/2021 09h00-09h05 Thầy Giang

44 Võ Ngọc Hà D17_XD03 Nhà Quận 1 150 25/07/2021 09h10-09h15 Thầy Giang

45 Đổ Minh Liêm D17_XD01 Nhà Quận 1 160 25/07/2021 09h20-09h25 Thầy Giang

46 Nguyễn Hoài Phú D18_XD01 Nhà Quận 1 170 25/07/2021 09h30-09h35 Thầy Giang

47 Lâm Gia Thịnh D18_XD01 Nhà Quận 1 180 25/07/2021 09h40-09h45 Thầy Giang

48 Hồ Tiến Cường D18_XD02 ShopHouse S11 IZUMI-City 100 25/07/2021 09h50-09h55 Thầy Hoan

49 Nguyễn Võ Phước Nam D18_XD02 ShopHouse S11 IZUMI-City 110 25/07/2021 10h00-10h05 Thầy Hoan

50 Ngô Thái San D18_XD02 ShopHouse S11 IZUMI-City 120 25/07/2021 10h10-10h15 Thầy Hoan

51 Chu Quốc Triệu D17_XD03 ShopHouse S11 IZUMI-City 130 25/07/2021 10h20-10h25 Thầy Hoan

52 Võ Tuấn Vỹ D17_XD04 ShopHouse S11 IZUMI-City 140 25/07/2021 10h30-10h35 Thầy Hoan

53 Bùi Minh Hoàng D18_XD01 ShopHouse S11 IZUMI-City 150 25/07/2021 10h40-10h45 Thầy Hoan

54 Trịnh Hải Long D17_XD01 ShopHouse S11 IZUMI-City 160 25/07/2021 10h50-10h55 Thầy Hoan

55 Nguyễn Thanh Phương D16_XD02 ShopHouse S11 IZUMI-City 170 25/07/2021 11h00-11h05 Thầy Hoan

56 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng D18_XD01 ShopHouse S11 IZUMI-City 180 25/07/2021 11h10-11h15 Thầy Hoan

57 Nguyễn Tấn Đạt D17_XD02 ShopHouse S12 IZUMI-City 100 25/07/2021 11h20-11h25 Thầy Hoan

58 Phan Thị Quỳnh Ngân D18_XD02 ShopHouse S12 IZUMI-City 110 25/07/2021 11h30-11h35 Thầy Hoan

Kiểm tra giữa kỳ

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ

Môn học: Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công (Năm Học 2020-2021)
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Kiểm tra giữa kỳ

59 Nguyễn Quang Sến D18_XD02 ShopHouse S12 IZUMI-City 120 25/07/2021 11h40-11h46 Thầy Hoan

60 Lê Đan Trình D18_XD02 ShopHouse S12 IZUMI-City 130 25/07/2021 11h50-11h56 Thầy Hoan

61 Nguyễn Trường An D18_XD01 ShopHouse S12 IZUMI-City 140 25/07/2021 12h00-12h05 Thầy Hoan

62 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy D18_XD01 ShopHouse S12 IZUMI-City 150 25/07/2021 12h10-12h15 Thầy Hoan

63 Lương Nhất Lợi D16_XD01 ShopHouse S12 IZUMI-City 160 25/07/2021 12h20-12h25 Thầy Hoan

64 Nguyễn Minh Quân D17_XD01 ShopHouse S12 IZUMI-City 170 25/07/2021 14h30-12h35 Thầy Hoan

65 Phạm Ngọc Tú D17_XD01 ShopHouse S12 IZUMI-City 180 25/07/2021 12h40-12h45 Thầy Hoan

66 Đỗ Quốc Chiến D18_XD02 ShopHouse WaterPoint 100 25/07/2021 12h50-12h55 Cô Thảo Anh

67 Võ Hữu Lộc D17_XD04 ShopHouse WaterPoint 110 25/07/2021 13h00-13h05 Cô Thảo Anh

68 Vỏ Văn Phúc D18_XD02 ShopHouse WaterPoint 120 25/07/2021 13h10-13h15 Cô Thảo Anh

69 Hồ Thị Thu Thủy D18_XD02 ShopHouse WaterPoint 130 25/07/2021 13h20-13h25 Cô Thảo Anh

70 Lê Nguyễn Phương Vỹ D18_XD02 ShopHouse WaterPoint 140 25/07/2021 13h30-13h35 Cô Thảo Anh

71 Trần Xuân Hậu D18_XD01 ShopHouse WaterPoint 150 25/07/2021 13h40-13h46 Cô Thảo Anh

72 Nguyễn Hoàng Hồng Long D18_XD01 ShopHouse WaterPoint 160 25/07/2021 13h50-13h56 Cô Thảo Anh

73 Huỳnh Công Phúc D17_XD01 ShopHouse WaterPoint 170 25/07/2021 14h00-14h05 Cô Thảo Anh

74 Phan Văn Tiến D18_XD01 ShopHouse WaterPoint 180 25/07/2021 14h10-14h15 Cô Thảo Anh

75 Trần Công Điền D18_XD02 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 100 25/07/2021 14h20-14h25 Thầy Hoan

76 Võ Tiến Nghĩa D18_XD02 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 110 25/07/2021 14h30-14h35 Thầy Hoan

77 Huỳnh Tấn Tài D17_XD04 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 120 25/07/2021 14h40-14h45 Thầy Hoan

78 Mai Ngọc Trọng D17_XD04 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 130 25/07/2021 14h50-14h55 Thầy Hoan

79 Đặng Hoàng Bi D18_XD01 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 140 25/07/2021 15h00-15h05 Thầy Hoan

80 Dương Trung Hưng D18_XD01 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 150 25/07/2021 15h10-15h15 Thầy Hoan

81 Nguyễn Đắc Lương D18_XD01 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 160 25/07/2021 15h20-15h25 Thầy Hoan

82 Võ Tấn Tài D17_XD01 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 170 25/07/2021 15h30-15h35 Thầy Hoan

83 Lê Huy Tướng D18_XD01 TerraceHouse TH1 IZUMI-City 180 25/07/2021 15h40-15h46 Thầy Hoan

84 Nguyễn Hữu Đính D18_XD02 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 100 25/07/2021 15h50-15h56 Thầy Hoan

85 Từ Thanh Nhật D18_XD02 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 110 25/07/2021 16h00-16h10 Thầy Hoan

86 Trần Lê Đình Thanh D18_XD02 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 120 25/07/2021 16h10-16h25 Thầy Hoan

87 Nguyễn Hữu Trung D15_XD02 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 130 25/07/2021 16h20-16h40 Thầy Hoan

88 Trần Võ Bảo Châu D17_XD03 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 140 25/07/2021 16h30-16h55 Thầy Hoan

89 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 150 25/07/2021 16h40-16h45 Thầy Hoan

90 Nguyễn Hoài Nam D18_XD01 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 160 25/07/2021 16h50-16h56 Thầy Hoan

91 Trần Văn Thanh D18_XD01 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 170 25/07/2021 17h00-17h10 Thầy Hoan

92 Võ Quốc Việt D18_XD01 TerraceHouse TH2 IZUMI-City 180 25/07/2021 17h10-17h15 Thầy Hoan

93 Nguyễn Ngọc Đức D18_XD02 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 100 25/07/2021 17h20-17h25 Thầy Hoan

94 Đinh Thị Tuyết Nhi D18_XD02 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 110 25/07/2021 17h30-17h35 Thầy Hoan

95 Phạm Ngọc Thành D18_XD02 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 120 25/07/2021 17h40-17h45 Thầy Hoan

96 Trương Đắc Trường D18_XD02 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 130 25/07/2021 17h50-17h55 Thầy Hoan

97 Lê Hoàng Quốc Duy D18_XD01 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 140 25/07/2021 18h00-18h05 Thầy Hoan

98 Lê Trần Nguyên Khang D18_XD01 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 150 25/07/2021 18h10-18h25 Thầy Hoan

99 Trần Lê Hiếu Nghĩa D18_XD01 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 160 25/07/2021 18h20-18h40 Thầy Hoan

100 Vũ Duy Thanh D18_XD01 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 170 25/07/2021 18h30-18h55 Thầy Hoan

101 Võ Nguyên Vương D18_XD01 TerraceHouse TH3 IZUMI-City 180 25/07/2021 18h40-18h41 Thầy Hoan

102 Phan Hoàng Chiến D18_XD02 TerraceHouse WaterPoint 100 25/07/2021 18h50-18h56 Cô Thảo Anh

103 Nguyễn Ngọc Mỹ D18_XD02 TerraceHouse WaterPoint 110 25/07/2021 19h00-19h10 Cô Thảo Anh

104 Trần Đình Phước D18_XD02 TerraceHouse WaterPoint 120 25/07/2021 19h10-19h25 Cô Thảo Anh

105 Hà Nhật Tiến D18_XD02 TerraceHouse WaterPoint 130 25/07/2021 19h20-19h40 Cô Thảo Anh

106 Nguyễn Hồng Vỹ D18_XD02 TerraceHouse WaterPoint 140 25/07/2021 19h30-19h55 Cô Thảo Anh

107 Võ Thanh Hoài D16_XD01 TerraceHouse WaterPoint 150 25/07/2021 19h40-19h45 Cô Thảo Anh

108 Nguyễn Thiên Long D18_XD01 TerraceHouse WaterPoint 160 25/07/2021 19h50-19h56 Cô Thảo Anh

109 Nguyễn Tấn Phước D18_XD01 TerraceHouse WaterPoint 170 25/07/2021 20h00-20h05 Cô Thảo Anh

110 Huỳnh Trường Trí D18_XD01 TerraceHouse WaterPoint 180 25/07/2021 20h10-20h15 Cô Thảo Anh


